KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN
(Thời gian thực hiện: Từ ngày 14/10 đến 01/11/2024)
Tuần 1: Bé là ai ( 14-18/10/2024)
Tuần 2: Một số bộ phận trên cơ thể ( 21-25/10/ 2024)
Tuần 3: Bé lơn lên như thế nào (28/10-01/11/2024)
	Lĩnh vực
	Mục tiêu
	Nội dung
	Hoạt động

	1. Phát triển 

vận động
	* Vận động

MT1: Trẻ thực hiện đúng đầy đủ, nhịp nhàng các động tác trong bài thể dục theo hiệu lệnh.
	* Vận động

- Tập các động tác hô hấp, tay, lưng bụng lườn, chân, bật trong bài tập thể dục theo cô
	* Thể dục sáng 

- Tập thể dục buổi sáng theo các động tác: Hô hấp 2, tay 1, bụng 1, chân 1, bật 1
HĐ học: PTVĐ (3 tiết)
Vận động cơ bản:

- Đi khụyu gối

-  Bật tại chỗ

-  Bật xa 20-25 cm

+ Giờ ăn: Trò chuyện với trẻ  về 1 số thực phẩm, một số món ăn

+ HĐ trò chuyện: Trò chuyện về  1 số món ăn trẻ được ăn
- Chơi theo ý thích


	
	MT2:  Trẻ biết phối hợp chân tay nhịp nhàng, giữ được thăng bằng cơ thể khi bật, đi khuỵu gối
	- Đi khuỵu gối 
-  Bật tại chỗ

	

	
	MT3:  Trẻ biết bật xa theo cô.
	-  Bật xa 20-25 cm
	

	
	* Dinh dưỡng và sức khỏe

MT4:  Nhận biết một số món ăn, thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe
	* Dinh dưỡng và sức khỏe

- Nhận biết 1 số thực phẩm và món ăn quen thuộc
	

	
	MT5: Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt
	- Làm quen cách đánh răng, lau mặt
- Tập rửa tay bằng xà phòng

- Thể hiện bằng lời nói về nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh
	

	
	MT6: Giữ gìn sức khỏe và an toàn
	- Tập luyện một số thói quen tốt về giữ gìn sức khỏe
- Nhận biết trang phục theo thời tiết
	

	2. Phát triển

 nhận thức
	MT1: Nói được tên gọi các món ăn, các nhóm thực phầm cần cho sự phát triển của trẻ 
	- Tên gọi các bộ phận trên cơ thể, các món ăn và tác dụng của các nhóm chất (Làm Bưu thiếp - EDP)
	HĐ học: Khám phá xã hội (2 Tiết)
- Bé là ai 

- Trò chuyện về các giác quan của bé.
HĐ chơi: Chơi ngoài trời: 

- Quan sát bạn trai, bạn gái

- Trò chuyện về các món ăn hàng ngày 

HĐ học: Làm quen với toán (2 Tiết)
- Xếp tương ứng 1-1

- Nhận biết phía trên, phía dưới, phía trước, phía sau của bản thân

HĐ chơi: Chơi các góc

+ Góc học tập:  Nhận biết phía trên, phía dưới, phía trước, phía sau của đồ vật so với bản thân.

	
	MT2: Nói được tên, tuổi, giới tính của bản thân khi được hỏi, trò chuyện
	- Tên, tuổi, giới tính của bản thân.
	

	
	MT3: Nói được chức năng của các giác quan và một số bộ phận khác của cơ thể
	- Chức năng của các giác quan và một số bộ phận khác của cơ thể
	

	
	MT4: Sử dụng lời nói và hành động để chỉ vị trí của đối tượng trong không gian so với bản thân
	- Nhận biết phía trên, phía dưới, phía trước, phía sau, tay phải, tay trái của bản thân
	

	
	MT5: Nhận ra qui tắc sắp xếp đơn giản (mẫu) và sao chép lại.
	- Xếp tương ứng
	

	
	MT6: Quan tâm đến số lượng và đếm như hay hỏi về số lượng, đếm vẹt, biết sử dụng ngón tay để biểu thị số lượng.
	- Một và nhiều
	

	3. Phát triển 

ngôn ngữ
	MT1: Lắng nghe và trả lời được câu hỏi của người đối thoại.
	- Trả lời câu hỏi của người khác về đồ dùng, đồ chơi  
	HĐ học: Làm quen tiếng Việt: Các từ về chủ đề bản thân
HĐ học: Làm quen với văn học (2 tiết)
- Dạy trẻ đọc thơ:  Xòe tay
- Kể chuyện tương tác/ KC sáng tạo/ KCCTN: Mỗi người một việc

	
	MT2: Trẻ nói rõ ràng để người nghe có thể hiểu được.
	- Nói rõ ràng để người nghe có thể hiểu được
	

	
	MT3: Đọc thuộc bài thơ trong chủ đề  bản thân
	- Đọc thuộc các bài thơ trong chủ đề
	

	
	MT4: Biết kể truyện đơn giản với sự giúp đỡ của người lớn.
	+ Kể lại truyện đã được nghe có sự giúp đỡ..

+ Kể lại 1 vài tình tiết truyện đã được nghe
	

	4. Phát triển

 thẩm mĩ
	MT1: Hát tự nhiên, hát được theo giai điệu bài hát quen thuộc
	Hát đúng giai điệu, lời ca bài hát về chủ đề bản thân
	HĐ học: Âm nhạc ( 2 tiết) 
- Dạy hát: Cô và mẹ
- Dạy vận động:  Tay thơm, tay ngoan
- Sử dụng thẻ ELM trong các hoạt động

HĐ học: Tạo hình (2 tiết)
- Làm thiệp tặng cô (EDP)
- Tô màu bạn gái  



	
	MT2: Vận động theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc (Vỗ tay theo nhịp)
	Vận động đơn giản theo nhịp điệu của các bài hát, bản nhạc về chủ đề bản thân
	

	
	MT3: Trẻ sử dụng các kĩ năng vẽ, tô màu để tạo ra sản phẩm theo sự gợi ý
	- Sử dụng kĩ năng vẽ, tô màu để hoàn thành các sản phẩm 
	

	
	* Dự án STEAM ( EDP)
- Biết chọn, sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình tạo ra sản phẩm đơn giản theo chủ đề

- Biết nhận xét sản phẩm theo gợi ý
- Đặt tên cho sản phẩm của mình
	- Chọn, sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình tạo ra sản phẩm đơn giản theo chủ đề

- Nhận xét sản phẩm theo gợi ý

- Đặt tên cho sản phẩm của mình
	

	5. Phát triển

 tình cảm 

và kĩ năng

 xã hội
	MT1: Trẻ mạnh dạn tham gia vào các hoạt động, mạnh dạn khi trả lời câu hỏi
	- Trẻ thể hiện sự tự tin, tự lực tham gia vào các hoạt động
	* Hoạt động góc
Góc PV: Gia đình, bán hàng
Góc XD: Xây ngôi nhà của bé

Góc TN: Chăm sóc cây xanh 

Góc nghệ thuật: Hát múa các bài trong chủ đề, Tô màu chân dung b, đèn trung thu
Góc HT: Tô số in rỗng, chơi với que tính, hột hạt.

Góc ST: Xem tranh truyện về chủ đề.
HĐ học: Thực hành trên sách giáo dục tình cảm và kĩ năng xã hội và dạy trẻ kĩ năng sống: ( 2 tiết)
- Dạy trẻ  rửa tay

- Dạy trẻ ăn uống vệ sinh
Hoạt động ở mọi lúc mọi nơi: HĐ học, ăn, chơi, vệ sinh....

	
	MT2: Trẻ cố gắng thực hiện công việc đơn giản được giao
	
	

	
	MT3: Cùng chơi với các bạn trong các trò chơi theo nhóm nhỏ
	- Chơi đoàn kết, biết chia sẻ đồ chơi khi chơi
	

	
	MT4:  Nói được những điều bé thích, không thích
	- Những điều bé thích, không thích
	

	
	MT5: Trẻ biết chú ý khi nghe cô và bạn nói
	- Lắng nghe cô và bạn nói
	


Ngày 22/9/2024
TTCM đã duyệt

Hoàng Thị Hà
